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Tỉnh, Thành phố……

ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM (2011-2013) THỰC HIỆN 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
(Kèm theo công văn số 1846/BKHĐT-TCTT ngày 25 tháng 03 năm 2013)

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

1. Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2011, 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và ước thực hiện năm 2013:
- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2011, 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và ước thực hiện năm 2013;

- Các chỉ tiêu đạt, không đạt so với kế hoạch và nguyên nhân chưa thực hiện được các mục tiêu đã đề ra;

2. Tình hình huy động các nguồn lực thực hiện chương trình:

- Tổng kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn 2011-2013 và từng năm, chi tiết các nguồn (NSTW, NSĐP, vốn tín dụng, vốn nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác);
- Số lượng các công trình, dự án được hỗ trợ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn của chương trình trên địa bàn và tổng mức vốn đầu tư hỗ trợ từ chương trình, vốn đối ứng của địa phương; số lượng các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, số lượng các công trình, dự án còn dở dang.

3. Tình hình giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2011, 2012, 6 tháng đầu năm 2013 và ước thực hiện năm 2013.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại từ chương trình và tính bền vững của chương trình.
PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
1. Công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện ở địa phương:

1.1. Thành lập và kiện toàn các Ban chỉ đạo chương trình trên địa bàn

- Tỉnh có thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của địa phương không, ngoài ra có thành lập các Ban chỉ đạo của từng chương trình? (Quy chế, hoạt động của Ban chỉ đạo?)

1.2. Việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn:

Sau khi có Quyết định phê duyệt các Chương trình MTQG của Thủ tướng Chính phủ, về phía địa phương có tổ chức phê duyệt kế hoạch thực hiện (bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực) của từng chương trình trên địa bàn không?

1.3. Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá các Chương trình MTQG
- Các văn bản quy định về chế độ kiểm tra, giám sát (nếu có).
- Việc tuân thủ các chế độ báo cáo theo quy định.
- Việc triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh? 

2. Phân cấp quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thực hiện chương trình

- Việc phân cấp quản lý các Chương trình MTQG tại địa phương.

- Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở chuyên ngành? Việc phân cấp quản lý có sự chồng chéo, bất hợp lý?

- Thẩm quyền phê duyệt và quy trình phê duyệt dự án đầu tư thuộc chương trình của các cấp.

3. Quy trình lập kế hoạch, phân bổ vốn và giao kế hoạch

- Quy trình lập kế hoạch và xây dựng dự toán chương trình
- Việc thực hiện dự toán NSTW: tính chủ động của địa phương trong triển khai dự toán NSTW để thực hiện các mục tiêu đề ra của từng chương trình theo cơ chế giao vốn hiện nay? Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự toán ở địa phương (địa phương đã chủ động trong việc thực hiện nguồn vốn được giao để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hay cần được giao cụ thể hơn (hoặc tổng quát hơn) để gắn kết với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án và việc bố trí NSĐP và các nguồn vốn huy động khác tại địa phương?)
- Có nhận được thông báo vốn của các Bộ quản lý chương trình MTQG? Khi phân bổ tỉnh có chịu áp lực từ thông báo phân bổ vốn của các Bộ quản lý chương trình?

- Nêu quy trình phân bổ vốn và giao kế hoạch từ tỉnh đến huyện, xã?

- Việc lập kế hoạch và phân bổ vốn có dựa trên ưu tiên của người dân và chính quyền cơ sở (xã, phường)? Có gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua cho cả giai đoạn và cho từng năm không?
- Có công khai đến các cấp và người dân? Bằng hình thức nào?

4. Cơ chế điều phối và phối hợp thực hiện các CTMTQG
- Phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương 

- Phối hợp giữa các Ban, ngành tại địa phương (giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở chuyên ngành, giữa cấp tỉnh với cấp huyện, xã)

- Công tác chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp

5. Cơ chế quản lý và lồng ghép giữa các chương trình, dự án trên cùng địa bàn (đặc biệt liên quan đến hạ tầng nông thôn)

- Việc lồng ghép giữa các chương trình, dự án được thực hiện như thế nào, phân cấp và thực tiễn quản lý khi lồng ghép nhiều nguồn hoặc kết hợp nhiều dự án trên địa bàn?
- Nguyên tắc lồng ghép? Hiệu quả của việc lồng ghép? Việc lồng ghép có đảm bảo được các mục tiêu của chương trình không?

- Việc thực hiện lồng ghép giữa các Chương trình MTQG trên địa bàn với việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới được địa phương triển khai cụ thể như thế nào? Cơ chế giao nguồn lực, giao mục tiêu nhiệm vụ hiện nay có thuận lợi và khó khăn gì với việc lồng ghép này?
6. Việc huy động các nguồn lực thực hiện chương trình trên địa bàn và sử dụng kinh phí

- Ngoài ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương có cân đối thêm kinh phí và huy động các nguồn khác không? (Như huy động của cộng đồng dân cư, đóng góp của các tổ chức, cá nhân khác…). Phương pháp huy động các nguồn lực khác đã được địa phương áp dụng?
- Kinh phí có sử dụng hết không? Có sử dụng đúng mục đích? Có sự điều chuyển giữa các chương trình? Điều chuyển giữa vốn đầu tư và vốn sự nghiệp?

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CƠ CHẾ, 
CHÍNH SÁCH CHO CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
1. Những kiến nghị, đề xuất về đổi mới cơ chế quản lý và các chính sách có liên quan đến việc giao chỉ tiêu kế hoạch và quản lý vốn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của các Chương trình MTQG, đảm bảo tính bền vững của chương trình.

2. Những kiến nghị đối với cơ chế lồng ghép như hiện nay? Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả của việc lồng ghép, phân bổ, sử dụng nguồn NSTW giao cho địa phương.
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